
Thông số kỹ thuật / Specification

Tính năng nổi bật / Special Features

ĐÈN LED HIGHBAY TS-TYPE

LED HIGHBAY LIGHT TS-TYPE 

● Hỗ trợ Dimming (điều chỉnh độ sáng)

● Cảm biến thông minh: chuyển động / PIR qua cổng Zhaga

● Bảo vệ chống sét 6 kV

● IK10 và IP66 cho ống kính phía trước

● Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn

● Dimming-capable (0-10V compatible)

● Smart sensor: Motion / PIR via Zhaga port

● 6 kV surge protection

● IK10 and IP66 for Front Lens

● Compact and robust design

MÃ SẢN PHẨM / MODEL NUMBER PP-HB-TS100 PP-HB-TS150 PP-HB-TS200

Kích thước / Dimension (mm) D250x108 mm D265x117 mm D300x120 mm

Công suất / Power (W) 100 W 150 W 200 W

Quang thông / Luminous Flux (lm) 14000 lm 21000 lm 28000 lm

Quang hiệu  / Luminous efficacy (lm/W) 140 lm/W

Hệ số hoàn màu / Color Rendering Index Ra≥80

Góc chiếu / Beam Angle 120°

Nhiệt độ hoạt động / Working Temperature -20°C - 50°C

Nhiệt độ màu / Color Temperature (K) 5700K / 6000K / 6500K

Hệ số công suất / Power Factor > 0.9

Điện áp đầu vào / Input Voltage 120 - 277 VAC

Chỉ số IP / Ingress protection IP65

Tuổi thọ / Lifespan 50000 Hr
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